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1 Nguyễn
Văn Liệu 035075001195

Xóm Đa
Tài, thôn Đa
Bồ Đạo, xã
Bình Mỹ

Lấn, chiếm đất do UBND
xã quản lý 6/2025 64,93 Chủ tịch

UBND xã 4.000.000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x x 7/2025

2 Phạm Văn
Sơn 37072003614 Xóm 1, xã

Chất Bình

Chuyển đất trồng lúa sang
loại đất khác trong nhóm

đất nông nghiệp
6/2025 2.065 Chủ tịch

UBND xã 3.000.000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

3
Nguyễn

Văn
Thởn

Thôn Đông
Chi Phong,

xã Đại
Hoàng

5/2025

4 Đỗ Hữu
Trạch

Thôn Xuân
Lai, xã Đại

Hoàng
6/2025

5 Nguyễn
Văn Ưng

Xóm 20, xã
Khánh Hội

Chuyển đất trồng lúa sang
đất phi nông nghiệp khác 6/2025 161 Chủ tịch

UBND xã 5.000.000 x

6 Trần Huy
Mạnh

Thôn Thanh
Nội, phường
Lý Thường

Kiệt

4/2025 32

7 Nguyễn
Quý Nhân xã Nam Lý Xây dựng công trình trên

đất nuôi trồng thủy sản 4/2025 65 Chủ tịch
UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công

trình vi phạm x

8 Trần Thị
Thơm xã Nam Lý Xây dựng công trình trên

đất trồng lúa 4/2025 88 Chủ tịch
UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công

trình vi phạm x

9 Trần Thế
Năng xã Nam Lý Xây dựng công trình trên

đất trồng cây lâu năm 4/2025 68 Chủ tịch
UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công

trình vi phạm x

10 Nguyễn
Mạnh
Hùng

xã Nam Lý Xây dựng công trình trên
đất trồng cây lâu năm 5/2025 77 Chủ tịch

UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công
trình vi phạm x

11 Trần Thị
Bé xã Nam Lý

Xây dựng công trình trên
đất bằng trồng cây hàng

năm khác
6/2025 198 Chủ tịch

UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công
trình vi phạm x

12 Trần Duy
Nghinh xã Nam Lý

Xây dựng công trình trên
đất bằng trồng cây hàng

năm khác
4/2025 88 Chủ tịch

UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công
trình vi phạm x

13 Trần Văn
Việt xã Nam Lý Xây dựng công trình trên

đất nuôi trồng thủy sản 4/2025 72 Chủ tịch
UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công

trình vi phạm x

14 Trần Hồng
Hạnh xã Nam Lý Xây dựng công trình trên

đất trồng lúa 6/2025 77 Chủ tịch
UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công

trình vi phạm x

15 Trần Hữu
Thu xã Nam Lý Xây dựng công trình trên

đất trồng cây lâu năm 4/2025 27 Chủ tịch
UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công

trình vi phạm x

16 Trần Hữu
Giang xã Nam Lý

Xây dựng công trình trên
đất bằng trồng cây hàng

năm khác
4/2025 118 Chủ tịch

UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công
trình vi phạm x

17 Trần Hữu
Luận xã Nam Lý Xây dựng công trình trên

đất trồng cây lâu năm 4/2025 99 Chủ tịch
UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công

trình vi phạm x

18 Trần Đình
Tú xã Nam Lý

Xây dựng công trình trên
đất bằng trồng cây hàng

năm khác
6/2025 122 Chủ tịch

UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công
trình vi phạm x

19 Trần Hữu
Quân xã Nam Lý

Xây dựng công trình trên
đất bằng trồng cây hàng

năm khác
6/2025 333 Chủ tịch

UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công
trình vi phạm x

20 Trần Đức
Sáng xã Nam Lý Xây dựng công trình trên

đất nuôi trồng thủy sản 6/2025 121 Chủ tịch
UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công

trình vi phạm x

21 Trần Bá
Cường xã Nam Lý Xây dựng công trình trên

đất trồng lúa 6/2025 131 Chủ tịch
UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công

trình vi phạm x

22 Trần Duy
Hoàng xã Nam Lý

Xây dựng công trình trên
đất bằng trồng cây hàng

năm khác
6/2025 114 Chủ tịch

UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công
trình vi phạm x

23 Trần Văn
Khu xã Nam Lý Xây dựng công trình trên

đất trồng lúa 4/2025 308 Chủ tịch
UBND xã 4.000.000 Tháo dỡ công

trình vi phạm x

24 Trần Đức
Hoàn xã Nam Lý Chiếm đất do UBND xã

quản lý 4/2025 1200 Chủ tịch
UBND huyện 35.000.000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x x 5/2025

25 Trần Mạnh
Hoạt xã Nam Lý Xây dựng chuồng trại chăn

nuôi 5/2025 116 Chủ tịch
UBND xã

26 Trần Ngọc
Đoàn 035089002299 xã Nam Lý Xây dựng xưởng 6/2025 120 Chủ tịch

UBND xã

27 Nguyễn
Văn Hợi 035083005715 xã Nam Lý Xây công trình 6/2025 99 Chủ tịch

UBND xã

28 Trần Ngọc
Mười 035072008622 xã Nam Lý Xây chuồng trại 5/2025 42 Chủ tịch

UBND xã

29 Trần Văn
Nghĩa 035063001603 xã Nam Lý Xây chuồng trại 5/2025 Chủ tịch

UBND xã

30 Nguyễn
Việt Anh 035094008549 xã Nam Lý Làm lán 4/2025 68 Chủ tịch

UBND xã

31 Roãn Thị
Lâm 036190224143 xã Nghĩa

Lâm Chiếm đất 5/2025 9.786 Phó Chủ tịch
UBND tỉnh 75.000.000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

32 Đinh Văn
Vở 37069010664 Bản Sau, xã

Phú Long

Làm suy giảm chất lượng
đất, làm giảm độ dày tầng

đất đang canh tác
6/2025 150 Chủ tịch

UBND xã 3,500,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x x 06/2025

33 Bùi Văn
Dựng 37082007871 Thôn 8, xã

Phú Long Xây dựng nhà sai vị trí 4/2025 67.26 Chủ tịch
UBND xã 4,000,000

Giữ nguyên
hiện trạng như
thời điểm phát

hiện

x x  05/2025

34 Đinh Thị
Suốt 37157001069 Thôn 4, xã

Phú Long
San gạt làm biến dạng một

phần thửa đất 3/2025 294 Chủ tịch
UBND xã 3,500,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x x 04/2025

35 Nguyễn
Văn Tiệp 036077006262 Xã Quỹ

Nhất Chiếm đất 5/2025 30.952,7 Chủ tịch
UBND tỉnh 175.000.000

36 Nguyễn
Văn Thanh 035064001564

Thôn Trung
Hòa,

phường Tam
Chúc

Không đăng ký đất đai;
Chuyển đất nông nghiệp
không phải đất trồng lúa,

không phải đất lâm nghiệp
sang đất ở; Chuyển đất

nông nghiệp không phải đất
trồng lúa, không phải đất
lâm nghiệp sang đất phi

nông nghiệp không phải đất
ở

Hành vi 2:
trước 7/2014;

Hành vi 3:
4/2025

Hành vi
1: 39;

Hành vi
2: 46

Chủ tịch
UBND thị xã 21.502.300

Buộc thực hiện
đăng ký đất đai
theo quy định;
Buộc tháo dỡ
công trình vi
phạm; Buộc
chấp hành

nghiêm Quyết
định xử phạt

37 Trần Văn
Vọng 036062013790

Thôn Định
Trạch,
phường

Trường Thi

Lấn, chiếm đất 1995 19 Chủ tịch
UBND xã 3.000.000 Buộc đăng ký

đất đai x x

38 Nguyễn
Xuân Đại 036053001101

Thôn Định
Trạch,
phường

Trường Thi

Lấn, chiếm đất 1997 49 Chủ tịch
UBND xã 3.000.000 Buộc đăng ký

đất đai x x

39 Bùi Văn
Lực 036068012478

Thôn Định
Trạch,
phường

Trường Thi

Lấn, chiếm đất 1997 76 Chủ tịch
UBND xã 3.000.000 Buộc đăng ký

đất đai x x

40 Trần Song
Toàn 36084020249

Thôn Vị
Lương, xã

Vị Khê

Chuyển đất nông nghiệp
không phải là đất trồng lúa,

không phải là đất lâm
nghiệp sang đất ở

4/2014 225
Phó Chủ tịch
UBND thành

phố
99.777.000 x x

41 Hoàng Thọ
Trung 036064020663 xã Xuân

Trường
Chiếm đất nông nghiệp do

UBND xã quản lý 2010 100 Phó Chủ tịch
UBND huyện 8.000.000

Buộc nộp lại
số lợi bất hợp
pháp có được
do hành vi vi

phạm

x

42 Trần Văn
Tân 036064006895 xã Xuân

Trường

Lấn đất ao do UBND xã
quản lý để làm nhà ở; Lấn
đất lúa do UBND xã quản

lý

1996 80 Phó Chủ tịch
UBND huyện 23,000,000

Buộc nộp lại
số lợi bất hợp
pháp có được
do hành vi vi

phạm

x

43 Bùi Ngọc
Hanh 036058005187 xã Xuân

Trường Lấn đất phi nông nghiệp 2003 125 Phó Chủ tịch
UBND huyện 15,000,000

Buộc nộp lại
số lợi bất hợp
pháp có được
do hành vi vi

phạm

x 6/2025

44 Vũ Thị
Chiến 037161003609

Yên Cư 4,
xã Yên
Khánh

Xây dựng công trình trên
đất nông nghiệp 6/2025 135 Phó Chủ tịch

UBND huyện 27,500,000 Buộc đăng
 ký đất đai x

45 Phạm Đình
Khiêm 037069002815

Yên Cư 4,
xã Yên
Khánh

Xây dựng công trình trên
đất nông nghiệp 6/2025 70 Phó Chủ tịch

UBND huyện 17,500,000 Buộc đăng
 ký đất đai x

46 Phạm Đình
Khiêm 037069002815

Yên Cư 4,
xã Yên
Khánh

Xây dựng công trình trên
đất nông nghiệp 6/2025 240 Phó Chủ tịch

UBND huyện 27,500,000 Buộc đăng
 ký đất đai x

47 Phạm Đình
Khiêm 037069002815

Yên Cư 4,
xã Yên
Khánh

Xây dựng công trình trên
đất nông nghiệp 6/2025 210 Phó Chủ tịch

UBND huyện 27,500,000 Buộc đăng
 ký đất đai x

48 Điền Thị
Như Nụ 37158000255

3 Vân Tiến,
xã Yên
Khánh

Xây dựng công trình trên
đất nông nghiệp 4/2025 45 Chủ tịch

UBND xã 3,000,000

Tự tháo dỡ
công trình

 hoàn trả lại
mặt bằng

x

49 Vũ Văn
Trung 37084014852

8 Xuân
Tiến, xã

Yên Khánh

Xây dựng công trình trên
đất nông nghiệp 5/2025 150 Chủ tịch

UBND xã 3,000,000

Tự tháo dỡ
công trình

 hoàn trả lại
mặt bằng

x

50 Ninh Đức
Phiệt

xã Vũ
Dương

Dựng lán tôn trên đât nông
nghiệp của gia đình 5/2025 112 Chủ tịch

UBND xã 3,000,000 x 8/2025

51 Bùi Xuân
Khắc

xã Vũ
Dương

Dựng lán tôn trên đât nông
nghiệp của gia đình 6/2025 24 Chủ tịch

UBND xã 3,000,000 x 8/2025

52 Nguyễn
Đăng Huấn

xã Vũ
Dương

Dựng lán tôn trên đât nông
nghiệp của gia đình 6/2025 60 Chủ tịch

UBND xã 3,000,000 x 8/2025

53 Tạ Thị
Quỳnh

xã Vũ
Dương

Dựng lán tôn trên đât nông
nghiệp của gia đình 6/2025 25 Chủ tịch

UBND xã 3,000,000 x 8/2025

54 Trương
Văn Hải

xã Vũ
Dương

Dựng lán tôn trên đât nông
nghiệp của gia đình 4/2025 100 Chủ tịch

UBND xã 2,500,000 x 8/2025

55 Ninh Văn
Túy

xã Vũ
Dương

Dựng lán tôn trên đât nông
nghiệp của gia đình 6/2025 96 Chủ tịch

UBND xã 3,000,000 x 8/2025

56 Bùi Thị
Thi

xã Vũ
Dương

Dựng lán tôn trên đât nông
nghiệp của gia đình 6/2025 16 Chủ tịch

UBND xã 3,000,000 x 8/2025

57 Vũ Văn
Thành

xã Vũ
Dương

Dựng lán tôn trên đât nông
nghiệp của gia đình 6/2025 40 Chủ tịch

UBND xã 3,000,000 x 8/2025

58 Ninh Khắc
Tùng

xã Vũ
Dương

 Dựng lán tôn lấn
 chiếm vi phạm công

 trình thủy lợi
6/2025 35 Chủ tịch

UBND xã 200,000 x 8/2025

59 Ninh Văn
Hòa

xã Vũ
Dương

 Dựng lán tôn lấn
 chiếm vi phạm công

 trình thủy lợi
5/2025 25 Chủ tịch

UBND xã 200,000 x 8/2025

60
Nguyễn

Đình
Thanh

xã Vũ
Dương

 Dựng lán tôn lấn
 chiếm vi phạm công

 trình thủy lợi
6/2025 29.76 Chủ tịch

UBND xã 200,000 x 8/2025

61 Nguyễn
Thị Nương 036168014385 xã Yên

Đồng

Tự ý chuyển mục đích từ
đất trồng lúa sang đất nghĩa

trang
5/2025 150 Chủ tịch

UBND xã 4,000,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x

62 Bùi Thị Nở 036168001010 xã Yên
Đồng

Tự ý chuyển mục đích từ
đất trồng lúa sang đất nghĩa

trang
5/2025 100 Chủ tịch

UBND xã 4,000,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x

63 Lê Danh
Đức 036087023799 xã Yên

Đồng

Tự ý chuyển mục đích từ
đất trồng lúa sang đất nghĩa

trang
5/2025 135 Chủ tịch

UBND xã 4,000,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x

64 Đoàn Xuân
Ký 036071002995 xã Yên

Đồng

Tự ý chuyển mục đích từ
đất trồng lúa sang đất nghĩa

trang
5/2025 120 Chủ tịch

UBND xã 4,000,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x

65 Bùi Viết
Khoái 036074009624 xã Yên

Đồng

Tự ý chuyển mục đích từ
đất trồng lúa sang đất nghĩa

trang
5/2025 140 Chủ tịch

UBND xã 4,000,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x

66 Lê Danh
Viết 036050007640 xã Yên

Đồng

Tự ý chuyển mục đích từ
đất trồng lúa sang đất nghĩa

trang
5/2025 135 Chủ tịch

UBND xã 4,000,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x

67 Lê Danh
Khiển 036047006907 xã Yên

Đồng

Tự ý chuyển mục đích từ
đất trồng lúa sang đất nghĩa

trang
5/2025 200 Chủ tịch

UBND xã 4,000,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x

68 Phạm Thị
Sáu 036162004295 xã Yên

Đồng

Tự ý chuyển mục đích từ
đất trồng lúa sang đất nghĩa

trang
5/2025 90 Chủ tịch

UBND xã 4,000,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x

69 Nguyễn
Văn Khoát 036075009004 xã Yên

Đồng

Tự ý chuyển mục đích từ
đất trồng lúa sang đất nghĩa

trang
5/2025 280 Chủ tịch

UBND xã 4,000,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x

70 Nguyễn
Tiến Đoán 036063025773 xã Yên

Đồng

Tự ý chuyển mục đích từ
đất trồng lúa sang đất nghĩa

trang
5/2025 256 Chủ tịch

UBND xã 4,000,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x

71 Nguyễn
Thị Dung 036175002340 xóm 27, xã

Yên Đồng

Tự ý chuyển mục đích từ
đất nuôi trồng thủy sản

sang đất phi nông nghiệp
6/2025 70 Chủ tịch

UBND xã 4,000,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x

72 Phạm Khắc
Định 036072025156

Thôn Khang
Giang, xã
Yên Đồng

Tự ý chuyển mục đích từ
đất trồng lúa sang loại đất
khác trong nhóm đất nông

nghiệp

6/2025 140 Chủ tịch
UBND xã 2,500,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x

73 Đỗ Văn
Hào 036085008580

Xóm Giữa,
xã Yên
Đồng

Lấn, chiếm xây dựng công
trình trái phép trên diện

tích đất giao thông, thủy lợi
do UBND xã quản lý

5/2025 30 Chủ tịch
UBND xã 4,000,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x 5/2025

74 Nguyễn Vũ
Kiên 036072024177

Tướng Loát,
xã Yên
Đồng

Làm thay đổi lớp đất mặt
của đất sản xuất nông

nghiệp
6/2025 300 Chủ tịch

UBND xã 2,500,000

Buộc khôi
phục lại tình
trạng ban đầu
của đất trước
khi vi phạm

x
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